
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 5 - GÒ VẤP - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240130 5 02BK15A5 Dược Nguyễn Gia Đông 25/01/1996 Ngày Dong2223240130@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223240143 5 02BK15A5 Dược sĩ Phan Đinh Thuỳ Dung 04/03/2003 Ngày Dung2223240143@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223240147 5 02BK15A5 Dược sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08/03/2001 Ngày Hanh2223240147@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223360192 5 02BK15A5 Dược sĩ Nguyễn Xuân Khánh 29/10/1990 Ngày Khanh2223360192@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360198 5 02BK15A5 Hướng dẫn du lịch Đặng Thế Hùng 21/12/2006 Ngày Hung2223360198@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360174 5 02BK15A5 Hướng dẫn du lịch Khổng Phương Nhi 10/03/2004 Ngày Nhi2223360174@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 3223240022 5 02BK15A5 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998 Ngày Cuc3223240022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223240145 5 02BK15A5 Kế toán doanh nghiệp Phạm Tấn Nhất 11/05/1996 Ngày Nhat2223240145@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223360175 5 02BK15A5 Marketing Huỳnh Tấn Thông 15/12/2003 Ngày Thong2223360175@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223360206 5 02BK15A5 Quản trị mạng máy tính Lê Gia Huy 29/06/2006 Ngày Huy2223360206@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223360072 5 02BK15A5 Quản trị mạng máy tính Chiếng Séc Muộn 09/10/1999 Ngày Muon2223360072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223360189 5 02BK15A5 Quản trị mạng máy tính Trần Xuân Quyến 25/10/2003 Ngày Quyen2223360189@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223360177 5 02BK15A5 Quản trị mạng máy tính Hồ Lê Anh Tú 30/09/2007 Ngày Tu2223360177@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223360176 5 02BK15A5 Thiết kế đồ họa Huỳnh Ngọc Đạt 23/05/2007 Ngày Dat2223360176@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360179 5 02BK15A5 Thiết kế đồ họa Trịnh Huy Khánh 14/09/2006 Ngày Khanh2223360179@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360143 5 02BK15A5 Thiết Kế Web Phạm Ngọc Duyên 13/11/2006 Ngày Duyen2223360143@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223240140 5 02BK15A5 Y sĩ Trần Thị Vân Anh 08/04/2001 Ngày Anh2223240140@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223360173 5 02BK15A5 Y sĩ Đinh Hoàng Tuấn 14/05/2004 Ngày Tuan2223360173@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240139 5 02BK15A5 Y sĩ Lê Thanh Thiên 19/07/1991 Ngày Thien2223240139@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223240132 5 02BK15A5 Y sỹ Nguyễn Hùng 21/01/2002 Ngày Hung2223240132@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223240131 5 02BK15A5 Y sỹ Nguyễn Đan Vy 10/08/2002 Ngày Vy2223240131@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2022
                     Phòng Đào Tạo


